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STT Họ và tên Chức danh công tác Tháng 6

A LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Nguyễn Xuân Lưu Chủ tịch UBND quận

Đặng Hồng Thái Phó CT UBND quận

Lê Mai Trang Phó CT UBND quận

Võ Đăng Dũng Phó CT UBND quận

B KHỐI PHÒNG CHUYÊN MÔN

Văn phòng HĐND và UBND

Vương Thị Vân Khánh Chánh Văn phòng HTT

Lê Thị Thanh Châu Phó chánh Văn phòng HTT

Nguyễn Mạnh Đạt Phó chánh Văn phòng HTXS

Lê Ngọc Bộ Chuyên viên HTT

Nguyễn Thị Hồng Quyên Chuyên viên KĐG Nghỉ ốm

Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên HTT

Đặng Trọng Hoàng Chuyên viên HTT

Hoàng Thị Dung Chuyên viên HTT

Lã Thị Ngọc Yến Chuyên viên HTXS

Tạ Thu Lan Chuyên viên HTT

Đỗ Cao Tiến Chuyên viên HTT

Trần Thị Thùy Linh Chuyên viên KĐG Nghỉ ốm

Bùi Thị Thanh Thúy Chuyên viên HTXS

Bùi Thị Bích Ngọc Chuyên viên HTXS

Lê Thanh Bình Nhân viên lái xe HTT

Trương Tuấn Đạt HĐ 68 Lái xe HTT

Phạm Anh Tuấn HĐ 68 Lái xe HTXS

Bùi Quang Hùng HĐ 68 Lái xe HTT

Nguyễn Bích Ngọc HĐ 68 Phục vụ HTT

Trần Thị Thảo HĐ 68 Phục vụ KĐG Thai sản

Trần Bích Diệp HĐ 68 Phục vụ HTT

Nguyễn Thùy Dương HĐ 68 Phục vụ HTT

Nguyễn Ngọc Khánh HĐ 68 Bảo vệ HTT

 ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
LÀM VIỆC TẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ 

UBND 11 PHƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2020
(thực hiện theo QĐ số 3711-QĐ/QU ngày 18/6/2017 của Quận ủy Thanh Xuân)

Ghi chú 
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Vũ Hồng Khanh HĐ 68 Bảo vệ HTT

Bùi Trung Trực HĐ 68 Bảo vệ HTT

Đinh Xuân Thảo HĐ 68 Bảo vệ HTT

Nguyễn Thị Minh Hạnh HĐ68 Bếp ăn HTXS

Đào Thị Năm HĐ68 Bếp ăn HTT

Nguyễn Thị Thu Giang HĐ68 Thủ quỹ HTT  

Nguyễn Thị Ánh HĐ CNTT KĐG Thai sản

Trịnh Hoàng Anh HĐ CNTT HTT

Phòng Nội vụ

Đỗ Quang Dương Trưởng phòng HTT

Vương Tiến Hải Phó Trưởng phòng HTT

Nguyễn Quang Hiển Phó Trưởng phòng HTT

Trần Đình Hùng Chuyên viên HTT

Phạm Văn Khắc Chuyên viên HTXS

Phạm Thị Kim Liên Chuyên viên HTXS

Trần Thị Thúy Chuyên viên HTT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Gia Hữu Trưởng phòng HTT

Vũ Tuyết Lan Phó Trưởng phòng HTXS

Lê Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng HTXS

Huỳnh Kim Dược Phó Trưởng phòng HTT

Nguyễn Đăng Hệ Chuyên viên HTT

Hoàng Văn Sơn Chuyên viên HTT

Phạm Tiến Hồng Chuyên viên HTXS

Triệu Thanh Hương Chuyên viên HTT

Nguyễn Hồng Thúy Chuyên viên HTT

Nguyễn Thị Diệu Thúy Chuyên viên HTT

Nguyễn Thu Hào Chuyên viên HTT

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên HTT

Vũ Thị Thu Viên chức biệt phái HTT

Nguyễn Thanh Bình HĐ 68 Bảo vệ HTT

Phòng Lao động TB và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng HTT

Nguyễn Thị Anh Phó Trưởng phòng HTT

Chu Mạnh Cường Phó Trưởng phòng HTT

Lê Trọng Đại Cán sự HTT

Phùng Thị Phương Dung Chuyên viên HTT

Quách Thị Thùy Linh Chuyên viên tập sự HTXS
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Phí Thị Thơm Viên chức biệt phái HTT

Đặng Thị Thu Thủy HTXS

Phòng Tư pháp

Nguyễn Kim Sơn Trưởng phòng HTT

Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Trưởng phòng HTT

Vũ Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng HTT

Bùi Thị Bích Thủy Chuyên viên HTT

Nguyễn Thị Ngọc Diệp Chuyên viên HTT

Hoàng Ngọc Thăng Chuyên viên HTT

Phòng Kinh tế

Lê Công Bao Trưởng phòng HTT

Phạm Thị Lan Phương Phó Trưởng phòng HTT

Lê Thị Minh Tâm Phó Trưởng phòng HTT

Phạm Thu Trang Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên HTXS

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngô Minh Hồng Trưởng phòng HTT

Đặng Thị Hà Phó Trưởng phòng HTXS

Đàm Xuân Nghĩa Phó Trưởng phòng HTXS

Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên HTT

Nguyễn Quyết Thắng Chuyên viên HTT

Nguyễn Duy Hải Chuyên viên KĐG

Phùng Hồng Nhung Chuyên viên tập sự HTT

Thanh tra quận

Nguyễn Công Bách Phó Chánh Thanh tra HTT

Nguyễn Thu Hiền Phó Chánh Thanh tra HTT

Bùi Thị Hồng Liên Chuyên viên HTT

Nguyễn Văn Huy Chuyên viên HTXS

Khuất Văn Sơn Chuyên viên HTT

Nguyễn Thị Thu Huyền Công chức biệt phái HTT

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Chí Dũng Trưởng phòng HTT

Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng HTT

Đỗ Thị Hà Phó Trưởng phòng HTXS

Nguyễn Thị Tuyết Lan Phó Trưởng phòng HTT

Trần Thị Thanh Chuyên viên HTT

Đặng Thị Thu Hà Chuyên viên HTT

Nguyễn Văn Vãng Chuyên viên HTT

Công chức phường biệt 
phái
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Nguyễn Thị Kim Thu Chuyên viên HTT

Trần Thị Thu Vân Chuyên viên HTXS

Đỗ Thị Thơm Chuyên viên HTXS

Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên HTT

Nguyễn Tùng Anh Chuyên viên HTT

Đỗ Thị Thơm Chuyên viên HTT

Lê Thị Huyền Công chức HTXS

Phòng Quản lý đô thị

Kiều Thị Mai Trưởng phòng HTT

Hoàng Trung Thành Phó Trưởng phòng HTXS

Vũ Quang Trung Phó Trưởng phòng HTT

Vũ Chí Thanh Chuyên viên HTT

Nguyễn Đức Hải Chuyên viên HTT

Lê Văn Hưng Chuyên viên HTT

Lê Công Trường Chuyên viên HTT

Nguyễn Văn Kiên Chuyên viên HTXS

Phạm Thanh Tùng Chuyên viên HTT

Mai Mạnh Hưng Chuyên viên HTXS

Phòng Tài nguyên và Môi trưởng

Nguyễn Hồng Quân Trưởng phòng HTT

Đỗ Thị Thanh Mai Phó Trưởng phòng HTT

Đồng Tiến Dũng Phó Trưởng phòng HTT

Phó Minh Vượng Chuyên viên HTT

Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên HTXS

Nguyễn Thị Hảo Chuyên viên HTT

Nguyễn Thanh Nga Viên chức biệt phái HTT

Phòng Y tế

Phạm Hồng Diệp Trưởng phòng HTXS

Nguyễn Thị Liễu Chuyên viên HTT

Đỗ Thị Vinh Chuyên viên HTT

Phạm Thị Hoài Chuyên viên HTT

Phùng Thị Quỳnh Lan Chuyên viên HTXS

Hồ Hải Anh Chuyên viên HTT

Hội Chữ thập đỏ

Nguyễn Thị Hồng Thanh Chủ tịch HTXS

Phạm Văn Thanh Phó Chủ tịch HTT

Nguyễn Văn Tuyến Viên chức HTXS

Ngô Thị Tuyết Viên chức HTT
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Hội Luật gia

Nguyễn Kim Thoa LĐHĐ thỏa thuận TP

Hội Người mù

Nguyễn Tiến Thành Chủ tịch HTT

Trần Minh Quân Phó Chủ tịch HTT

Nguyễn Thanh Huyền LĐHĐ thỏa thuận TP HTT

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban QLDA đầu tư xây dựng

Lê Hồng Thắng Giám đốc HTT

Nguyễn Mạnh Cường Phó Giám đốc HTT

Nguyễn Hoàng Đại Phó Giám đốc HTT

Trần Hồng Hạnh Viên chức HTT

Phạm Quang Minh Viên chức HTT

Phạm Trung Hiếu Viên chức HTT

Phạm Quốc Hương Viên chức HTT

Nguyễn Mạnh Cường Viên chức HTT

Đặng Thanh Nhung Viên chức HTT

Bùi Thị Như Quỳnh Viên chức HTT

Nguyễn Duy Tấn Viên chức HTT

Nguyễn Thị Hương Giang Viên chức HTT

Phạm Huy Thành Viên chức HTT

Trần Văn Cương Viên chức HTT

Trần Thế Ngân Viên chức HTT

Phạm Tiến Thắng Viên chức HTT

Nguyễn Thái Ly Viên chức HTT

Ban quản lý chợ Thanh Xuân

Lê Thị Kim Anh Trưởng ban HTT

Nguyễn Việt Cường Phó Trưởng ban HTT

Vương Minh Hưng Phó Trưởng ban HTT

Nguyễn Thị Hiền Viên chức HTT

Nguyễn Hoàng Yến Viên chức HTT

Vũ Thị Oanh Viên chức HTT

Nguyễn Thị Thủy Viên chức HTT

Bùi Đắc Uấn LĐHĐ NĐ68 HTT

Nguyễn Thanh Minh LĐHĐ NĐ68 HTT

Phùng Xuân Vân LĐHĐ NĐ68 HTT

Bùi Ngọc Minh LĐHĐ NĐ68 HTT

Trần Thái Phương LĐHĐ NĐ68 HTT

Không gửi 
đánh giá tháng
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Nguyễn Văn Vỹ LĐHĐ NĐ68 HTT

Nguyễn Trường Sơn LĐHĐ NĐ68 HTT

Hoàng Văn Tiến LĐHĐ NĐ68 HTT

Trung tâm GDNN-GDTX

Tô Thị Trà Ly Giám đốc HTT

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Phó Giám đốc HTT

Lê Thị Thu Hiền Phó Giám đốc HTXS

Nguyễn Thanh Tâm Viên chức HTT

Nguyễn Huyền Trang Viên chức HTT

Nguyễn Thị Huyền Viên chức HTT

Trần Thị Cúc Viên chức HTT

Trần Thị Thanh Hương Viên chức HTT

Nguyễn Thị Hạnh Viên chức HTT

Nguyễn Thị Xuân Viên chức HTXS

Đinh Thị Hương Lan Viên chức HTXS

Mai Dương Đạt Viên chức HTT

Phạm Thanh Sơn Viên chức HTT

Nguyễn Khả Huy LĐHĐ NĐ 68 HTT

Hoàng Văn Quyện LĐHĐ NĐ 68 HTT

Đinh Văn Trường LĐHĐ NĐ 68 HTT

Nguyễn Văn Thắng LĐHĐ NĐ 68 HTT

Đội QLTTXD đô thị

Nguyễn Hồng Thái HTT

Phạm Trí Tuệ Đ. phó, TTV HTT

Nguyễn Văn Chiến Đội phó HTNV

Nguyễn Thị Minh Phương KTV, Chuyên viên HTT

Đỗ Hồng Hạnh TTV HTT

Lê Hồng Nhung TTV HTT

Phạm Đức Cảnh TTV HTT

Lê Việt Thành TTV HTT

Phạm Anh Tùng TTV HTT

Nguyễn Văn Tiến TTV HTT

Nguyễn Anh Tuấn TTV,Cán sự HTT

Đỗ Tiến Dũng TTV, Cán sự HTT

Trần Minh Yến Chuyên viên HTT

Trần Quang Trung Chuyên viên HTT

Tạ Thành Chung Chuyên viên HTT

Chu Thị Huyền Chuyên viên HTT

Bùi Việt Hà Chuyên viên HTT

Trần Đình Sơn Cán sự HTT

Nguyễn Văn Thành Cán sự HTT

Đ. Trưởng,
TTV
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Phạm Huy Bình Cán sự HTT

Lương Hải Đăng Cán sự HTT

Bùi Đức Anh Cán sự HTT

Lê Thanh Tùng Cán sự HTT

Nguyễn Quý Anh Cán sự HTT

Nguyễn Đình Quân Cán sự HTNV

Nguyễn Tuấn Thành Cán sự HTT

Nguyễn Hữu Tuân Cán sự HTT

Đặng Điền Phương Cán sự HTT

Nguyễn Tiến Hải Cán sự-CC xã HTNV

Trương Công Pha LĐHĐ NĐ 68 HTT

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Nguyễn Thị Kim Vân Giám đốc HTT

Phạm Tần Anh Phó Giám đốc HTT

Đặng Hoàng Linh Phó Giám đốc HTT

Bùi Đắc Hùng Phó Giám đốc HTT

Ngô Đức Phiến Viên chức HTNV

Hoàng Xuân Toàn Viên chức HTT

Trần Quốc Hùng Viên chức HTT

Lê Hữu Hạnh Viên chức HTT

Nguyễn Xuân Nguyện Viên chức HTT

Lê Thị Tuấn Anh Viên chức HTT

Đinh Thị Phương Thúy Viên chức HTT

Nguyễn Đình Quang Viên chức HTT

Phạm Thanh Huyền Viên chức HTT

Phạm Đức Long Viên chức HTT

Trần Hà Linh Viên chức HTT

Đặng Tuấn Anh Viên chức HTT

Trần Thị Lan Anh Viên chức HTT

Nguyễn Thanh Nga Viên chức HTT

Trần Ngọc Thành Viên chức HTT

Trung tâm VH-TT và TT

Pham Thị Hương Giám đốc HTT

Phan Tiến Vượng Phó Giám đốc HTT

Phạm Thị Lan Phương Phó Giám đốc HTT

Lê Hải Anh Phó Giám đốc HTT

Đặng Thanh Thúy Viên chức HTT

Nguyễn Thanh Huyền Viên chức HTT

Đặng Đình Sáng Viên chức HTT

Hoàng Bình Khiêm Viên chức HTT

Phạm Thị Thu Huyền Viên chức KĐG Nghỉ không lương
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Nguyễn Bá Long Viên chức HTT

Đặng Tiến Đạt Viên chức HTT

Hoàng Ngọc Tùng Viên chức HTT

Phạm Văn Hưng Viên chức HTT

Trần Ngọc Quang Viên chức HTT

Nguyễn Thị Bích Loan Viên chức HTT

Triệu Thị Minh Vân Viên chức HTT

Hoàng Thị Thanh Hương Viên chức HTT

Quách Trọng Lực Viên chức HTT

Lê Thị Thu Hằng Viên chức HTT

Nguyễn Thị Thủy Viên chức HTT

Hồ Trần Hoàng Viên chức HTNV

Ngô Doãn Cường Viên chức HTT

Đặng Tiến Đạt LĐHĐ NĐ 68 HTT

Phạm Thị Hường LĐHĐ NĐ 68 HTT

Hoàng Thị Thu LĐHĐ NĐ 68 HTT

Dương Minh Thành LĐHĐ NĐ 68 HTT

Nguyễn Đình Thủy LĐHĐ NĐ 68 HTT

UBND 11 PHƯỜNG

UBND phường Thanh Xuân Nam

Hoàng Thúy Anh Chủ tịch

Nguyễn Văn Long HTT

Lê Thị Thanh Thương HTT

Nguyễn Thị Thanh Huyền Văn hóa - Xã hội HTT
Trần Thị Kim Nhung Văn hóa - Xã hội HTT
Thái Hồng Doanh Tư pháp - Hộ tịch HTT
Nguyễn Đoàn Khánh Chi Tư pháp - Hộ tịch HTXS
Nguyễn Khắc Toàn Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Nguyễn Thị Kim Thanh Văn phòng - Thống kê HTT
Đỗ Thị Thanh Loan Văn phòng - Thống kê HTT
Trần Thị Thùy Trang Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Xuân Hồng ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Nguyễn Thị Kim Trang ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Nguyễn Thanh Tùng Tài chính - Kế toán HTXS
Lê Thị Thu Nga Tài chính - Kế toán HTT

UBND phường Thanh Xuân Trung

Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch
Phạm Anh Vũ PCT UBND phường HTNV
Đỗ Thúy Huyền PCT UBND phường HTT
Khuất Thị Thu Thủy Tài chính - Kế toán HTXS
Đặng Thị Thanh Huyền Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thị Mai Hương Văn phòng - Thống kê KĐG Nghỉ thai sản

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường
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Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn phòng - Thống kê HTT
Bùi Hoàng Bắc Tư pháp - Hộ tịch HTT
Vương Thị Quyên Tư pháp - Hộ tịch HTT
Nguyễn Minh Phượng Địa chính - Xây dựng HTXS
Đặng Thị Thùy Linh ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Trần Trung Dũng Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Nguyễn Thu Trang Văn hóa - Xã hội HTT
Trần văn Độ Văn hóa - Xã hội HTT
Võ Quốc Hùng Địa chính - Xây dựng HTNV

UBND phường Kim Giang

Trần Thị Nga Chủ tịch

Đỗ Kỳ Lân HTT

Nguyễn Chu Hùng HTT

Đinh Thị Tuyết Nga Văn phòng - Thống kê HTT
Trần Ngọc An Văn phòng - Thống kê HTXS
Nông Thị Thanh Hà Văn phòng - Thống kê HTXS
Vũ Thị Thúy Hà Văn hóa - Xã hội HTXS
Đinh Thị Hương Giang Văn hóa - Xã hội HTT
Hoàng Thanh Tùng ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Lê Đình Lộc Tài chính - Kế toán HTT
Hoàng Thị Thu Thúy Văn phòng - Thống kê HTT
Vũ Thị Thực Tư pháp - Hộ tịch HTXS
Đào Thị Nga Tư pháp - Hộ tịch HTT
Đặng Công Huân Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Đỗ Lan Hương Tư pháp - Hộ tịch HTT

UBND phường Hạ Đình

Thái Minh Tuấn Chủ tịch

Bùi Việt Nga HTT

Trần Thị Nhiên HTT

Đặng Thị Thu Thủy Văn hóa - Xã hội KĐG

Nguyễn Trà My Văn hóa - Xã hội HTT
Nguyễn Thị Thoi Tư pháp - Hộ tịch HTT
Đỗ Huy Hoàng Tư pháp - Hộ tịch KHTNV
Nguyễn Thị Thúy Địa chính - Xây dựng KĐG Nghỉ thai sản
Nguyễn Ngọc Khánh Địa chính - Xây dựng HTT
Ngô Thị Hồng Địa chính - Xây dựng HTT
Lưu Thị Thanh Bình Kế toán - Tài chính HTT
Vương Thị Thu Huyền Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thị Bảo Lộc Văn phòng - Thống kê HTNV
Nguyễn Cao Cường Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Hải Đăng Chỉ huy trưởng quân sự HTT

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Biệt phái phòng
 LĐTBXH
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UBND phường Khương Đình

Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch

Chu Xuân Sơn HTT

Nguyễn Thị Hà Phương HTT

Nguyễn Thị Hồng Minh Tài chính - Kế toán HTT
Nguyễn Thị Kim An Tư pháp - Hộ tịch HTT
Lê Thị Minh Thu Tư pháp - Hộ tịch HTT
Nguyễn Trọng Sơn Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Vũ Thị Nhất Văn hóa - Xã hội HTXS
Đỗ Thị Dễ Văn phòng - Thống kê HTT
Phí Văn Kiên Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thái Thụy Địa chính - Xây dựng HTNV
Mạc Trung Kiên Địa chính - Xây dựng HTT
Đỗ Thị Thu Hiền Địa chính - Xây dựng HTT
Vũ Hồng Nhung Văn hóa - Xã hội HTXS

UBND phường Thanh Xuân Bắc

Vũ Minh Lộ Chủ tịch

Nguyễn Hoài Nam HTT

Ngô Mỹ Linh HTT

Trần Phương Nga Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thùy Dương Văn phòng - Thống kê HTT
Lã Hồng Liên Văn phòng - Thống kê HTT
Đoàn Minh Phương Tư pháp - Hộ tịch HTXS
Ngô Thị Hoạt Tư pháp - Hộ tịch HTT
Trần Thùy Linh Văn hóa - Xã hội HTXS
Nguyễn Hương Giang Văn hóa - Xã hội HTT
Nguyễn Thị Thu Hương ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Nguyễn Thị Mai Liên ĐC-XD-ĐT và MT HTT
Nguyễn Đức Anh Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Trần Thị Thu Hà Tài chính - Kế toán HTT

UBND phường Khương Trung

Đinh Văn Hải Chủ tịch

Nguyễn Anh Chiến HTT

Trần Xuân Duy HTT

Trần Thị Tuyết Văn hóa - Xã hội HTT
Nguyễn Trung Hiếu Văn hóa - Xã hội HTT
Trần Đức Dương Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Trần Hồng Anh Tài chính - Kế toán HTT
Nguyễn Văn Khánh Tư pháp - Hộ tịch HTT
Ngô Hồng Quang Tư pháp - Hộ tịch HTT
Phạm Quang Thế Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thị Kim Anh Văn phòng - Thống kê HTNV

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường

Phó Chủ tịch UBND 
phường
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Nguyễn Thanh Hà Văn phòng - Thống kê HTNV
Nguyễn Thị Lệ Thủy Địa chính - Xây dựng HTNV
Nguyễn Văn Chiến ĐC-XD-ĐT và MT HTT

UBND phường Khương Mai

Lưu Đình Lượng Chủ tịch
Phạm Hồng Thái PCT UBND phường HTT
Đặng Minh Tuấn PCT UBND phường HTT
Hoàng Thị Thanh Huyền Tài chính - Kế toán HTT
Vũ Minh Hải Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Phạm Thị Hiền Tư pháp - Hộ tịch HTT
Kiều Thị Hương Giang Tư pháp - Hộ tịch HTT
Vũ Trọng Đề Văn phòng - Thống kê HTT
Lê Minh Thiện Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Văn Đông Địa chính - Xây dựng HTT
Phạm Thị Thu Yên Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thế Bảo Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Đình Sơn Địa chính - Xây dựng HTT
Nguyễn Thị Thúy Văn hóa - Xã hội HTT
Vũ Thị Chang Văn hóa - Xã hội HTXS

UBND phường Phương Liệt

Nguyễn Thắng Toàn Chủ tịch
Nguyễn Liên Hương PCT UBND phường HTT
Nguyễn Hữu Phúc PCT UBND phường HTT
Nguyễn Tiến Hoàng Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Đỗ Hồng Trang Địa chính - Xây dựng HTT
Phùng Tiến Dũng Địa chính - Xây dựng HTT
Trần Thị Cẩm Vân Văn phòng - Thống kê HTT
Đặng Thị Ngọc Hà Văn phòng - Thống kê HTT
Hà Thị Hồng Văn phòng - Thống kê HTT
Long Thị Bình Nguyên Văn phòng - Thống kê HTT
Trần Thị Phương Hiền Văn hóa - Xã hội HTXS
Phạm Thanh Huyền Văn hóa - Xã hội HTT
Đặng Thị Ngà Tư pháp - Hộ tịch HTT
Nguyễn Hải Yến Tư pháp - Hộ tịch HTT
Cao Văn Đoàn Tài chính - Kế toán HTNV

UBND phường Thượng Đình

Phạm Thanh Nam Chủ tịch
Trần Phan Mỹ PCT UBND phường HTT
Phạm Mai Phương PCT UBND phường HTXS
Nguyễn Thị Hằng Yến Tài chính - Kế toán HTT
Nguyễn Hồng Hạnh Địa chính - Xây dựng HTXS
Ngô Thị Thảo Tư pháp - Hộ tịch HTT
Vũ Thị Hồng Nghiên Văn hóa - Xã hội HTXS
Đặng Văn Minh Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Bùi Thị Nguyệt Minh Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Cao Thanh Văn phòng - Thống kê HTT
Bùi Thị Hương Thảo Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Thị Minh Phương Tư pháp - Hộ tịch HTT
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Nguyễn Thị Thu Phương Văn hóa - Xã hội HTXS
Nguyễn Sơn Tùng Địa chính - Xây dựng HTT
Nguyễn Thị Thanh Nga Địa chính - Xây dựng HTXS

UBND phường Nhân Chính

Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch
Nguyễn Thị Tuyết Ngọc PCT UBND phường HTT
Hoàng Tùng PCT UBND phường HTT
Nguyễn Đình Phượng Chỉ huy trưởng quân sự HTT
Lê Thị Minh Nguyệt Tài chính - Kế toán HTT
Nguyễn Thị Hồng Mai Tư pháp - Hộ tịch HTT
Nguyễn Phương Thảo Tư pháp - Hộ tịch HTT
Lê Thu Thủy Văn phòng - Thống kê HTT
Nguyễn Xuân Hương Văn phòng - Thống kê HTT

Trần Văn Thiện Văn phòng - Thống kê KĐG

Đỗ Đình Việt Văn hóa - Xã hội HTT
Nguyễn Thị Lan Văn hóa - Xã hội HTXS
Nguyễn Duy Lâm Địa chính - Xây dựng HTXS
Đinh Quang Hưng Địa chính - Xây dựng HTT

Biệt phái Văn phòng 
HĐND&UBND 

quận
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